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Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Đỗ Hà Linh  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe, tâm lý của trẻ, thói quen của 

trẻ ). 

+Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

+Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề nghề nghiệp 

+ Chơi đồ chơi theo nhóm nhỏ, nghe đọc truyện 

 

* Trò chuyện về chủ đề trong tháng. 

+ Trò chuyện về các nghề bé biết. 

+ Trò chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ bé. 

+ Trò chuyện về ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 

+ Trò chuyện về nghề dịch vụ: Cô bán hàng.  

 

Thể dục sáng 

 

* Khởi động: Trẻ đi theo đoàn tàu thành vòng tròn, đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi nhấc 

cao chân. 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Làm tiếng chim kêu 

- Cơ tay và bả vai (Chim vỗ cánh) 

+ 2 tay dang ngang, đưa lên, hạ xuống 

- Cơ chân (Chim mổ thóc) 

+ Ngồi xuống, đứng lên 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Vặn người sang hai bên  
 

 



Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi bộ nâng 

cao chân 

+ TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  
 

Vận động 

+ Bò chui qua cổng 

TCVĐ: Đèn xanh, đèn 

đỏ  
 

Vận động 

- Ném bóng to bằng 2 

tay 

TCVĐ: Thỏ nhảy  
 

Vận động 

- VĐCB: Bật cao 

+ TCVĐ: Gieo hạt  
 

MT21 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

màu đỏ, xanh, vàng 

(MT21)  
 

Nhận biết tập nói 

Một số nghề phổ biến 

quen thuộc  
 

Hoạt động nhận biết 

- Ôn nhận biết phân 

biệt màu đỏ, xanh, 

vàng  
 

Nhận biết tập nói 

- Trò chuyện về nghề 

bán hàng  
 

T4 

Làm quen văn học 

- Truyện: Vẽ chân 

dung mẹ  
 

Làm quen văn học 

- Thơ: Các cô thợ dệt  
 

Làm quen văn học 

- Truyện: Chiếc váy 

mới của búp bê  
 

Làm quen văn học 

- Thơ: Em làm thợ 

xây  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu cái áo  
 

Hoạt động tạo hình 

- Bé chơi với đất nặn  
 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu áo chú bộ 

đội  
 

Hoạt động tạo hình 

- In hình từ lõi giấy  
 

T6 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Bác đưa 

thư vui tính 

+ TC ÂN: Tai ai tinh  
 

Âm nhạc 

- Hát: Em tập lái ô tô 

+ TC ÂN: Vận động 

theo tiết tấu nhanh 

chậm  
 

Âm nhạc 

- VĐMH: Chú bộ đội 

+ Nghe hát: Cháu yêu 

chú bộ đội  
 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Bạn muốn 

làm nghề gì? 

+ TC ÂN: Khiêu vũ 

cũng bóng  
 

Hoạt động ngoài trời 

 

-Tuần 1: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát cây hoa mười giờ 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

MT33 



- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sát cây cau cảnh 

* TCVĐ 

- Bắt bóng 

- Thi xem đội nào nhanh 

- Gieo hạt 

- Đá bóng (Giao lưu cùng lớp D2) 

- Nu na nu nống 

* Chơi tự chọn 

- Chơi vận động trên sân trường 

- Chơi với lá cây 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi đồ chơi trong khu vui chơi  
 

Tuần 2: 
*HĐCMĐ:  

Quan sát Thời tiết 

- Cây mẫu đơn 

- Cây đồng tiền 

- Cây hoa giấy. 

- Giao lưu nhóm bạn trong lớp 

* TCVĐ: 

- Tập tầm vông 

- Trời nắng, trời mưa 

- Dung dăng dung dẻ 

- Gieo hạt 

* Chơi tự chọn 



- Nhặt lá vàng để làm nguyên liệu trang trí 

- Làm xúc xích trang trí lớp. 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với giấy màu và hồ dán. 

- Chơi đồ chơi trong khu vui chơi  
 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cô tưới cây 

- Quan sát Thời tiết 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây hoa đồng tiền 

- Giao lưu bạn trai, bạn gái. 

* TCVĐ: 

- Lộn cầu vồng 

- Hái quả 

- Nu na nu nống 

- Cuốc đất trồng cây 

* Chơi tự do:  

- Xâu vòng hoa 

- Lồng hộp 

- Lau lá 

- Chơi với con nghé ọ 

- Chơi đồ chơi trong khu vui chơi  
 

Tuần 4 
* HĐCMĐ 

- Quan sát chú thú nhún xinh xắn 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 



- Quan sát cây lộc vừng. 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây hoa xác pháo 

* TCVĐ:  

- Làm theo lời chỉ dẫn 

- Trời nắng trời mưa 

- Bóng tròn to 

- Chó sói xấu tính 

- Chơi các trò chơi dân gian 

* Chơi tự do 

- Chơi tự do với phấn, vòng, lá cây. 

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi với sỏi, lá, xâu vòng, di màu. 

- Vẽ phấn trên sân trường 

- Hoạt động tập thể: nhặt lá cây trên sân trường  

- Giao tiếp với những người xung quanh. (MT33)  
 

Chơi tập ở các góc 

 

* Góc sách truyện 

- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về nghề nghiệp của bố, mẹ, hình ảnh chú bộ đội, hình ảnh 

cô bán hàng... 

- Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách.... 

* Góc HĐVĐV:( Góc TT tuần 5)  

- Rèn kỹ năng xếp chồng (xếp nhà cao tầng),chơi với các loại hộp màu xanh,đỏ( xếp 

chồng,xếp cạnh) 

- Chuẩn bị: Gạch xốp, hộp màu xanh, đỏ  

* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: Tập vò giấy, xâu vòng màu xanh, đỏ, buộc dây. 

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bóng rổ, tập các động tác thể dục theo mẫu. 

MT23 



- chuẩn bị: Giấy, hạt màu xanh, đỏ, bóng rổ. 

* Góc bế em (Góc TT tuần 5) 

- Rèn trẻ kỹ năng nấu và xúc cho em ăn, sự yêu thương của mọi người trong gia đình. 

- Chuẩn bị: Búp bê, nồi, thìa, bát,... 

* Góc "Hình và màu" (GTT tuần 3,4) 

- Chơi bé chọn đúng màu 

- Vẽ tranh, tô màu gia đình bé 

- Chuẩn bị: Hồ, giấy màu, hoa, ....  

- Rèn trẻ kỹ năng cất dọn đồ dùng, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Giúp trẻ thực hiện 

nhiện vụ gồm 2-3 hành động.  

Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 

+ Biết chơi đồ chơi đúng chức năng và cất đồ chơi ngăn nắp khi đã hết giờ (MT23)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

- Giáo viên rèn trẻ kỹ năng xếp hàng rửa tay. 

- Xúc cơm bằng tay phải. 

- Rèn kỹ năng nhặt cơm vãi vào đĩa.  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bồn cầu, nhà vệ sinh (MT10)  
 

MT10 

Chơi - tập buổi 

chiều 

 

- Tuần 1: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em tập lái ô tô" 

+ Làm quen bài thơ: Các cô thợ dệt 

+ Rèn trẻ chơi trò chơi: Tai ai tinh 

+ Ôn luyện: Nhận biết một số đồ dùng cá nhân của trẻ. 

+ Chơi trò chơi "Lộn cầu vồng" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  
 

 



- Tuần 2: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em tập lái ô tô" 

+ Ôn nhận biết màu vàng, xanh, đỏ 

+ Rèn trẻ kỹ năng lồng hai chiếc tất vào nhau thành đôi. 

+ Nghe truyện "Chiếc váy mới của búp bê" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  
 

- Tuần 3: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em tập lái ô tô" 

+ Nghe hát "Bác đưa thư vui tính" 

+ Rèn trẻ kỹ năng lấy cốc uống nước. 

+ Rèn kỹ năng vò giấy 

+ Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  
 

- Tuần 4: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Em tập lái ô tô" 

+ Phân biệt màu đỏ màu vàng 

+ Nghe hát "Bạn muốn làm nghề gì" 

+ Đọc đồng giao"Đi cầu đi quán" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  
 

Chủ đề - Sự kiện Bố mẹ bé làm nghề gì Các nghề bé biết Chú bộ đội Cô bán hàng  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

   

   



   

 


